
Ngữ văn Hóa học Toán

1 VH01 Đặng Vũ Hoàng An 14/08/2003 5.0 5.0 5.0 5.0

2 VH02 Nguyễn Hoàng Đạt 30/09/2003 6.5 5.0 5.0 5.5

3 VH03 Võ Phước Đạt 26/11/2002 8.0 6.5 6.0 6.8

4 VH04 Võ Huy Hoàng 17/07/2003 7.0 5.5 5.0 5.8

5 VH05 Trần Ngọc Khánh Huyền 17/08/2003 5.5 6.5 6.0 6.0

6 VH06 Lê Nguyễn Phước Lộc 16/03/2003 7.0 7.0 6.0 6.7

7 VH07 Nguyễn Phúc Lưu 09/06/1996 7.5 5.0 6.0 6.2

8 VH08 Lê Bảo Nam 30/07/2003 5.5 7.0 5.0 5.8

9 VH09 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/06/2003 6.0 5.0 6.0 5.7

10 VH10 Nguyễn Lê Bảo Phước 11/12/2003 5.0 8.5 10.0 7.8

11 VH11 Hoàng Trần Kim Phương 25/02/2003 8.0 5.0 7.0 6.7

12 VH12 Nhiêu Đạt Thành 11/08/2003 8.5 7.5 6.0 7.3

13 VH14 Trần Kim Yến 06/11/2003 7.5 5.0 6.0 6.2

14 VH15 Võ Hoài Nam 12/05/2001 8.5 5.0 7.0 6.8
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